ĐỀ 1

Học sinh luyện đọc:
I. Đọc bài và trả lời câu hỏi 

Con ngan nhỏ

Con ngan nhỏ mới nở được ba hôm, trông chỉ to hơn cái trứng một tí. Nó có bộ lông vàng óng. Một màu vàng đáng yêu như màu những con tơ non. Nhưng đẹp nhất là đôi mắt với cái mỏ. Đôi mắt chỉ bằng hột cườm, đen nhánh hạt huyền lúc nào cũng long lanh đưa đi đưa lại như có nước làm hoạt động hai con ngươi bóng mỡ. Một cái mỏ bằng nhung hươu vừa bằng ngón tay đứa bé mới đẻ và có lẽ cũng mềm mại như thế, mọc ngay ngắn trước cái đầu xinh xinh vàng xuộm. Ở dưới bụng, lủn chủn hai chân bé tí màu đỏ hồng.








(Theo Tô Hoài)
2. Bài tập 
Bài 1. Nối từ ngữ cột a với từ ngữ em chọn ở cột b để thành câu 


A






B
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Bài 2: .Chọn một từ cho trong ngoặc điền vào chỗ trống để tạo thành câu văn sau:  
Mẹ em……………………..rất ngon.

( tưới cây, đạp xe, nấu cơm) 

Bài 3 . Hãy viết  từ 2 đến 3 tên các loại cây rau mà em biết ( M3: 1 điểm ) …………………………………………………………………………………………
ĐỀ 2
I/ĐỌC BÀI

BỤNG VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA CƠ THỂ
 
Một hôm, các bộ phận của cơ thể tình cờ phát hiện ra là chúng phải làm, còn bụng chỉ biết ăn. Thế là chúng họp nhau lại quyết định đình công không làm gì nữa. Tay thì không lấy thức ăn, răng thì không nhai,… Nhưng mấy hôm sau, chúng bắt đầu thấy mệt: tay chân bủn rủn, mồm khô khốc,… Bấy giờ các bộ phận của cơ thể nhận ra rằng bụng đã làm một cách thần lặng không thì cơ thể sẽ bị tan rã. 

II. BÀI TẬP
Câu 1: Điền vào chỗ chấm
a. ung hay ưng?  

kh………. ảnh           m……… rỡ

b. uc hay ưc ?  

m……. nước             s…….. khỏe
Câu 2: Điền iêng hoặc iêc vào chỗ trống cho đúng  

s………. năng        cá d……            xanh b…….        kh……….. nặng

Bài 3:   : Điền uôc  hoặc ươc vào chỗ trống cho đúng  

        uống th……….                        th……….. kẻ

        

        đôi g……….                             mơ   ………..

Bài 4:   : Điền s hoặc x vào chỗ trống cho đúng  

……um họp        ……um xuê          lúp …….úp      ……úp gà

Bạn Hồng





rất chăm chỉ





xanh mơn mởn 





viết chữ rất đẹp





sai trĩu quả
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